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-   Từng bước trở thành đơn vị trong top về ống bảo vệ dây điện,
    vững mạnh về tổ chức, chiến lược và lớn mạnh về thương hiệu. 
-   Vì mục tiêu cung ứng sản phẩm cho người Việt Nam
-   Hướng tới xuất khẩu sản phẩm ra toàn thế giới. 

-  Với sứ mệnh luôn khẳng định đẳng cấp và chất lượng. 
-  Chúng tôi không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng, mang tới 
   sự hài lòng tốt nhất cho khách hàng.

-   Kế thừa lịch sử hình thành và phát triển của ngành trên 50 năm. 
Chất lượng tin cậy, giá cả hợp lý, số lượng dồi dào.-   
Thương hiệu được khẳng định.-   
Tuân thủ pháp luật và trách nhiệm với người lao động, Cộng đồng.-   

Hotline



Chuyên cung cấp vật tư và thiết bị điện, các loại ống luồn bảo vệ dây điện:
Ống thép cứng luồn dây điện loại trơn EMT hay loại ren IMC và RSC
Ống thép mềm - ống ruột gà lõi thép bảo vệ trong nhà và ngoài trời
Phụ kiện lắp đặt cho các loại ống luồn dây điện
Các hộp thép và công tắc âm tường
Hệ thống treo, giá đỡ cho ngành cơ điện...

   Mục đích phát triển của công ty là phát triển hàng hóa tự sản xuất trong nước cung ứng đầy 
đủ. Việc phụ thuộc vào ngành hàng nhập khẩu về khiến chi phí và thời gian hao hụt. Với tiêu chí 
“ Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” cho nên chúng tôi đã tự áp đặt mình phải làm điều đó. 
Các loại ống luồn dây điện thương hiệu Việt đang dần phát triền đủ khả năng cạnh tranh với 
hàng ngoại nhập.

   “ Sự an toàn vận hành trôi chảy của công trình chính là sự thành công của chúng thôi”

   Vì ý nghĩa trên chúng tôi luôn cố gắng cho sản lượng thừa đủ để đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng. Hơn nữa chất lượng ngày một cải tiến an toàn tối ưu cho công trình. 
   Với kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường  cũng có một vị thế nhất định. Các công Đại P ongh
ty, đại lý và nhà thầu khắp nơi đã tin tưởng và hợp tác lâu dài. 
   “ Chất lượng đã tốt, giá cả cạnh tranh, hàng có giao nhanh, vừa lòng của khách”
   Đại Phong cam kết bán hàng chuẩn, sản phẩm sẽ ôn đủ và giao hàng đúng hẹn. Mọi lu
lỗi lầm về sản phẩm sẽ được hoàn đổi tận nơi tiết kiệm thời gian nhất cho khách hàng.

Lựa chọn chúng tôi làm đối tác quý khách sẽ được sản   
phẩm và dịch vụ tốt nhất:

Hàng chuẩn, chất lượng
Mẫu mã đa dạng
Số lượng cung cấp đầy đủ
Sản phẩm an toàn tiêu chuẩn quốc tế
Dịch vụ giao phát chuyên nghiệp
Giá cả luôn làm hài lòng của quý khách...

“Sự hài lòng của quý khách là cách chúng tôi thành công”

Đại Phong hân hạnh được đồng hành cùng các công trình



ỐNG THÉP LUỒN DÂY 
ĐIỆN TRƠN EMT

ỐNG THÉP LUỒN DÂY
ĐIỆN REN IMC

ỐNG THÉP LUỒN DÂY 
ĐIỆN  REN RSC

CHỨNG NHẬN ISO 9001

ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP 
KHÔNG BỌC

ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP 
BỌC NHỰA PVC
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NHỮNG CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU
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- Flexible Metallic Conduit
Water-Proof Flexible Conduit/PVC Coated Llexible Conduit

 Liquid Tight Flexible Conduit
Explosion Proof  Flexible Conduit / SUS304 Wire Braided Flexible Conduit

Loại sản phẩm
Trong nhà Ngoài trời Chống ước n

chống thấm
Nhiệt độ cao Chông va đập

Ống ruột gà lõi thép

Ống ruột gà lõi thép 
bọc nhựa 

Ống ruột gà lõi thép 
chống thấm

Ống ruột gà lõi thép 
bọc Inox

    là thiết bị được dùng để luồn dây điện, chống va đập và bảo vệ cho dây cáp điện thay thế cho Ống ruột gà lõi thép

các ống nhựa. Các loại ống ruột gà đều có khả năng đàn hổi cao và không cần phải sử dụng dụng cụ bẻ ống như khi sử 

dụng ống thép luồn dây điện. Độ dài mỗi cuộn ống ruột gà có thể lên tới 50m, giúp giảm chi phí lao động và mua thêm 

phụ kiện để kết nối chiều dài. Ống luồn dây điện mềm linh hoạt cao, có thể sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau 

kể cả môi trường cháy nổ, ẩm ướt hay cả những môi trường có độ ăn mòn cao.
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Cấp độ bảo vệ ( Ingress Protection class): I  40 P
 ( Temperature Range): -50 degC to 350 degCNhiệt độ sử dụng

 ( type): SquarelockLoại
( Material): Thép mạ kẽm nhúng nóng ( Hot-dip galvanized steel)Vật liệu  

Ống ruột gà lõi thép luồn dây điện

Flexible Metallic Conduit
Sản xuất theo tiêu chuẩn BS 731

Mã 
sản phẩm

Kích 
thước

Đường kính trong Đường kính ngoài Cuộn

Size Inside Diameter Outside Diameter Roll

inch Min(mm) Max(mm) Min(mm) Max(mm) m

DPO12 1/2 15.88 16.38 19.2 19.7 ൰൫

DPO34 3/4 20.62 21.21 24.3 25.1 ൰൫

DPO100 1 25.4 26.42 30 31 ൰൫

DPO114 1 1/4 31.75 34.5 38 40.3 ൰൫

DPO112 1 1/2 38.1 40.01 45 48.8 ൰൫

DPO200 2 50.8 52.83 56.5 57.1 30

Thông số kỹ thuật
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Flexible Metallic Conduit



Tiêu chuẩn ( Standard): BS 731
 ( Ingress Protection class): IP 67Cấp độ bảo vệ  

 ( Temperature Range): -25 degC to 120 degCNhiệt độ sử dụng
 ( type): SquarelockLoại

 ( Material): Thép mạ kẽm(Pre- galvanized steel)Vật liệu

Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC chống nước

Water-Proof Flexible Conduit / PVC Coated Llexible Conduit
Sản xuất theo tiêu chuẩn BS 731

Mã 
sản phẩm

Kích 
thước

Đường kính trong Đường kính ngoài Cuộn

Size Inside Diameter Outside Diameter Roll

inch Min(mm) Max(mm) Min(mm) Max(mm) m

DPON38 3/8 12.3 12.8 16.7 17.2 ൬൫൫

DPON12 1/2 15.8 16.3 20.2 20.7 ൰൫

DPON34 3/4 20.7 21.2 25.5 26.1 ൰൫

DPON100 1 26 26.6 31.6 32.2 ൰൫

DPON114 1 1/4 34.5 35.4 39.6 41.5 ൰൫

DPON112 1 1/2 40 40.6 46.6 47.2 ൰൫

DPON200 2 51 51.9 58.1 58.7 30

DPON212 2 1/2 63 63.6 71.8 72.5 20

DPON300 3 76.5 78.7 85.5 87.9 20

DPON400 4 101.6 102.6 111.2 112.5 20

Thông số kỹ thuật
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Water-Proof Flexible Conduit / PVC Coated Llexible Conduit  



Tiêu chuẩn ( Standard): UL 360/ BS 731 
 ( Ingress Protection class): IP 67Cấp độ bảo vệ

 ( Temperature Range): -25 degC to 120 degCNhiệt độ sử dụng
 ( type): InterlockLoại

 ( Material): Thép mạ kẽm (Pre- galvanized steel)Vật liệu  
: Đen ( Black) / Xám ( Gray )Màu

Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa PVC chống thấm nước và dầu

Liquid Tight Flexible Conduit
Sản xuất theo tiêu chuẩn BS 731

Mã 
sản phẩm

Kích 
thước

Đường kính trong Đường kính ngoài Cuộn

Size Inside Diameter Outside Diameter Roll

inch Min(mm) Max(mm) Min(mm) Max(mm) m

DPODN38 3/8 12.3 18 ൬൫൫

DPODN12 1/2 15.8 16.31 20.8 21.3 ൰൫

DPODN34 3/4 20.83 21.34 25.2 26.7 ൰൫

DPODN100 1 26.44 27.08 32.8 33.4 ൰൫

DPODN114 1 1/4 35.05 35.81 41.4 42.2 ൰൫

DPODN112 1 1/2 4001 40.64 47.4 48.3 ൰൫

DPODN200 2 51 51.94 59.4 60.3 30

DPODN212 2 1/2 63 63.6 72.1 73 30

DPODN300 3 78 78.7 87.9 88.9 10

DPODN400 4 101.6 102.6 113.2 114.3 5

Thông số kỹ thuật
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Liquid Tight Flexible Conduit



Tiêu chuẩn ( Standard): BS 731 - UL 1203 / UL 2225
 ( Ingress Protection class): IP 67Cấp độ bảo vệ

 Nhiệt độ sử dụng
- Ống chỉ bọc Inox giới hạn nhiệt độ -50 degC to 350 degC
- Ống bọc nhựa, bọc Inox giới hạn nhiệt độ -20 degC to 120 degC

 ( type): Squarelock / InterlockLoại
 ( Material): Thép mạ kẽm cho ống bên trong (Pre- galvanized steel)Vật liệu  

Thép không gỉ SUS 304 bọc ngoài ( Stainless Steel SUS 304 )

DPOI38

DPOI12

DPOI34

DPOI100

DPOI114

DPOI112

DPOI200

DPOI212

  

3/8

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

Kích thướcMã sản phẩm Đường kính ngoài (mm)Đường kính trong (mm) Cuộn

Size(inch)Product code Min Roll (m)

12

15.8

20.8

26.4

35

40.1

50.5

62.5

100

50

50

50

30

25

20

20

Ống ruột gà lõi thép bọc Inox 304
Explosion Proof Flexible conduit / SUS304 Wire Braided Flexible Conduit

Sản xuất theo tiêu chuẩn BS 731 (Anh) – UL 1203/UL 2225 (Mỹ)

Max

13.2

16.1

21.1

26.8

35.4

40.3

51.6

63.8

Min

15.5

20.8

25.8

31.8

41.4

46.1

57.8

71

Max

16.5

21.3

26.6

33.6

42.2

48.2

58.2

73

DPONI38

DPONI12

DPONI34

DPONI100

DPONI114

DPONI112

DPONI200

DPONI212

3/8

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

Kích thướcMã sản phẩm Đường kính ngoài (mm)Đường kính trong (mm) Cuộn

Size(inch)Product code Min Roll (m)

12.8

15.8

20.8

26.4

35

40.1

50.5

62.5

100

50

50

50

30

25

20

20

Max

13.2

16.1

21.1

26.8

35.4

40.3

51.6

63.8

Min

16.8

20.8

25.8

31.8

41.4

46.1

57.8

73

Max

18

21.3

26.6

33.6

42.2

48.2

58.2

75

Ống ruột gà lõi thép bọc nhựa, bọc Inox 304
Explosion Proof Flexible conduit / SUS304 Wire Braided Flexible Conduit

Sản xuất theo tiêu chuẩn BS 731 (Anh) – UL 1203/UL 2225 (Mỹ)

Thông số kỹ thuật
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Explosion Proof  Flexible Conduit / SUS304 Wire Braided Flexible Conduit



Tiêu chuẩn ( Standard): JIS C83 03
 ( Material): Antimon (Zinc Die cast), Nhôm ( Aluminum),Vật liệu

Thép ( Steel), Inox 304 ( Stainless steel SUS304)                      

DPG12

DPG34

DPG100

DPG114

DPG112

DPG200

DPG212

DPG300

DPG400

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

4

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

ĐẦU NỐI  90   ỐNG RUỘT GÀ VỚI HỘP ĐIỆN⸰
( 90  connector flex to box)⸰

DPN12

DPN34

DPN100

DPN114

DPN112

DPN200

DPN212

DPN300

DPN400

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

4

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

ĐẦU NỐI ỐNG RUỘT GÀ VỚI HỘP ĐIỆN
( connector flex to box)

DPT12

DPT34

DPT100

DPT114

DPT112

DPT200

DPT212

DPT300

DPT400

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

4

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

ĐẦU NỐI ỐNG RUỘT GÀ VỚI ỐNG THÉP EMT
( connector flex to non threaded steel conduit)

DPR12

DPR34

DPR100

DPR114

DPR112

DPR200

DPR212

DPR300

DPR400

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

4

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

ĐẦU NỐI ỐNG RUỘT GÀ VỚI ỐNG THÉP IMC
( connector flex to threaded steel conduit)

DPKC12

DPKC34

DPKC100

DPKC114

DPKC112

DPKC200

DPKC212

DPKC300

DPKC400

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

4

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

KHÓA CUỐI ỐNG RUỘT GÀ LÕI THÉP
  ( Flex Bushing)
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   Ống kim loại điện mạ kẽm được sản xuất bằng thépEast Conduit EMT  
 . mặt bêncường độ cao và được sản xuất theo quy trình hàn cao tần  Bề 

trong và bên ngoài của ống rất mịn và được tráng kẽm.
Tiêu chuẩn : ANSI C80.3 / UL 797 (Mỹ)

 : Giấy chứng nhận Quatest 3Chứng nhận
 : Màu trắng (White)Màu

:Vật liệu
– Thép mạ kẽm – Class 3 (Pre – Galvanized Steel – Class 3)
– Thép mạ kẽm nhúng nóng – Class 4 (Hot – dip Galvanized Steel – Class 4)

Chiều dàiĐộ dày

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

3 1/2

4

Kích thước

Size(inch)

EMT12

EMT34

EMT100

EMT114

EMT112

EMT200

EMT212

EMT300

EMT312

EMT400

Thép mạ kẽm

Pre – Galvanized Steel Length (mm)Thickness (mm)

Đường kính trong

Inside Diameter (mm)

15.79

20.92

26.64

35.05

40.9

52.50

69.32

85.24

96.78

110.08

Đường kính ngoài

Outside Diameter (mm)

17.93

23.42

29.54

38.35

44.2

55.80

73.3

88.90

101.6

114.3

1.07

1.2

1.4

1.57

1.65

1.65

1.83

1.83

2.11

2.11

3050

3050

3050

3050

3050

3050

3000

3000

3000

3000

Ống thép luồn dây điện trơn EMT - Nhập khẩu
(Electrical Metal Tubing)

Thông số kỹ thuật
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Electrical Metal Tubing

Đường kính ngoài Chiều dài

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

3

4

Kích thước

Size(inch)

DPEMT12

DPEMT34

DPEMT100

DPEMT114

DPEMT112

DPEMT200

DPEMT300

DPEMT400

Thép mạ kẽm

Pre – Galvanized Steel Outside Diameter (mm) Length (mm)

Đường kính trong

Inside Diameter (mm)

15.73

2 . 21 2

2 .7 25

35. 55

4 .1 4

5 .03

85.3

1 .09 9

17.93

23.42

29.54

38.35

44.2

55.80

88.90

114.3

Độ dày

Thickness (mm)

1.1

1.1

1.1

1.4

1.4

1.4

1.5

1.8

3050

3050

3050

30 00

3000

30 00

3000

3000

Ống thép luồn dây điện trơn EMT - Đại Phong sản xuất
(Electrical Metal Tubing - Dai Phong Viet Nam)

EMTN12

EMTN34

EMTN100

EMTN114

EMTN112

EMTN200

EMTN212

EMTN300

EMTN312

EMTN400

Thép mạ nhúng nóng

Hot – dip Galvanized Steel

DPEMTN12

DPEMTN34

DPEMTN100

DPEMTN114

DPEMTN112

DPEMTN200

DPEMTN300

DPEMTN400

Thép mạ nhúng nóng

Hot – dip Galvanized Steel



Đường kính ngoài

Outside Diameter(mm)

Ống thép luồn dây điện trơn JDG

20

25

32

Thép mạ kẽm

Pre – Galvanized Steel

JDG20

JDG25

JDG32

JDG40

Kích thước

Size (mm)

20

25

32

40 40

Độ dày

Thickness (mm)

1.0

1.0

1.2

 1.2

Chiều dài

Length (m)

3.05

3.05

3.05

3.05

Tiêu chuẩn : ANSI C80.3 / UL 797 (Mỹ)
 : Giấy chứng nhận Quatest 3Chứng nhận

 : Màu trắng (White)Màu
:Vật liệu

– Thép mạ kẽm – Class 3 (Pre – Galvanized Steel – Class 3)
– Thép mạ kẽm nhúng nóng – Class 4 (Hot – dip Galvanized Steel – Class 4)

Thông số kỹ thuật
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Thép mạ nhúng nóng

Hot – dip Galvanized Steel

JDG 20N

JDGN25

JDGN32

JDGN40



DPTH12

DPTH34

DPTH100

DPTH114

DPTH112

DPTH200

DPTH212

DPTH300

DPTH400

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

4

ĐẦU NỐI ỐNG TRƠN EMT VÀ HỘP ĐIỆN

DPTT12

DPTT34

DPTT100

DPTT114

DPTT112

DPTT200

DPTT212

DPTT300

DPTT400

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

4

KHỚP NỐI ỐNG TRƠN EMT ( Conduit coupling )

DPKED12

DPKED34

DPKED100

DPKED114

DPKED112

DPKED200

DPKED212

DPKED300

DPKED400

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

4

KẸP ỐNG CÓ ĐẾ ( Spacer bar/ Saddle with base)

DPKE12

DPKE34

DPKE100

DPKE114

DPKE112

DPKE200

DPKE212

DPKE300

DPKE400

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

4

KẸP ỐNG KHÔNG ĐẾ EMT ( Tow hole trap/ Saddle without base)

DPCE12

DPCE34

DPCE100

DPCE114

DPCE112

DPCE200

DPCE212

DPCE300

DPCE400

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

4

CO CONG EMT ( Elbow 90 )

DPK1LE12

DPK1LE34

DPK1LE100

DPK1LE114

DPK1LE112

DPK1LE200

DPK1LE212

DPK1LE300

DPK1LE400

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

4

KẸP ỐNG  KHÔNG ĐẾ 1 LỖ ( One hole trap)

DPCDT12

DPCDT34

DPCDT100

DPCDT114

1/2

3/4

1

1 1/4

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

CO ĐÚC EMT

DPTDT12

DPTDT34

DPTDT100

1/2

3/4

1

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

T ĐÚC EMT

DPUT12

34DPUT

100DPUT

1/2

3/4

1

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

DỤNG CỤ BẺ ỐNG THÉP
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Steel Conduit Fittings

Kích thước/Size(inch)Thép mạ kẽm Mạ nhúng nóng

DPTHN12

DPTHN34

DPTHN100

DPTHN114

DPTHN112

DPTHN200

DPTHN212

DPTHN300

DPTHN400

Kích thước/Size(inch)Thép mạ kẽm Mạ nhúng nóng

DPTTN12

DPTTN34

DPTTN100

DPTTN114

DPTTN112

DPTTN200

DPTTN212

DPTTN300

DPTTN400

Kích thước/Size(inch)Thép mạ kẽm Mạ nhúng nóng

DPKEN12

DPKEN34

DPKEN100

DPKEN114

DPKEN112

DPKEN200

DPKEN212

DPKEN300

DPKEN400

Kích thước/Size(inch)Thép mạ kẽm Mạ nhúng nóng

Kích thước/Size(inch)Thép mạ kẽm Mạ nhúng nóng

DPKEDN12

DPKEDN34

DPKEDN100

DPKEDN114

DPKEDN112

DPKEDN200

DPKEDN212

DPKEDN300

DPKEDN400

DPCEN12

DPCEN34

DPCEN100

DPCEN114

DPCEN112

DPCEN200

DPCEN212

DPCEN300

DPCEN400

Kích thước/Size(inch)Thép mạ kẽm Mạ nhúng nóng

DPK1LEN12

DPK1LEN34

DPK1LEN100

DPK1LEN114

DPK1LEN112

DPK1LEN200

DPK1LEN212

DPK1LEN300

DPK1LEN400

+ : Thép mạ kẽm điện phân, nhúng nóngVật liệu
+  : Trắng, xám,Màu sắc
+ : Tiêu chuẩn áp dụng TCVN: 197-1: 2014



DPHT1N12
DPHT1N34
DPHT1N100
DPHT1N114

1/2
3/4
1

1 1/4

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

Hộp nối ống trơn EMT 1 ngả
Circular Surface box - 1 outlet

DPHTV2N12
DPHTV2N34
DPHTV2N100
DPHTV2N114

1/2
3/4
1

1 1/4

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

Hộp nối ống trơn EMT 2 ngả vuông
Circular Surface box - 2 outlet 90

DPHT2N12
DPHT2N34
DPHT2N100
DPHT2N114

1/2
3/4
1

1 1/4

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

Hộp nối ống trơn EMT 2 ngả thẳng
Circular Surface box - 2 outlet

DPHT4N12
DPHT4N34
DPHT4N100
DPHT4N114

1/2
3/4
1

1 1/4

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

Hộp nối ống trơn EMT 4 ngả
Circular Surface box - 1 outlet

DPHT3N12
DPHT3N34
DPHT3N100
DPHT3N114

1/2
3/4
1

1 1/4

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

Hộp nối ống trơn EMT 3 ngả
  Circular Surface box - 3 outlet

Tiêu chuẩn (Standard) : BS 4568 : 1970 (England)
Cấp độ bảo vệ (Ingress protection class): IP 44
Vật liệu (Material) : Hộp kim nhôm (Aluminum Alloy)
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Steel Conduit Fittings



Có khả năng bảo vệ, độ bền, an toàn và độ dẻo tuyệt vời cho các công trình.
Sản xuất bằng thép cường độ cao và được sản xuất theo quy trình hàn cao tần.
Được tráng kẽm cả bên trong và bên ngoài bằng cách sử dụng quá trình mạ kẽm nhúng nóng.

Tiêu chuẩn ( Standard): ANSI C 80.6/UL 1242
 ( Color): Trắng ( White)Màu ống

 ( Material): Thép mạ kẽm ( Pre-Galvanized Steel) /Vật liệu - 
- Thép mạ kẽm nhúng nóng ( Hot dip Galvanized Steel)

IMC12

IMC34

IMC100

IMC114

IMC112

IMC200

IMC212

IMC300

IMC312

IMC400

Thép mạ kẽm Độ dày

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

3 1/2

4

Kích thước

Size(inch)Pre – Galvanized Steel Thickness (mm)

Đường kính trong

Inside Diameter (mm)

16

21

27

35

41

53

63

78

91

103

Đường kính ngoài

Outside Diameter (mm)

20.70

26.14

32.77

41.59

47.81

59.93

72.56

88.29

100.86

113.43

1.78

1.91

2.16

2.16

2.29

2.41

3.56

3.56

3.56

3.56

Chiều dài

Length (mm)

3030

3030

3025

3025

3025

3025

3010

3010

3005

3005

Ống thép luồn dây điện  IMC Đại Phong - Việt Namren
(  ) Intermediate Metal Conduit

Thông số kỹ thuật
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Intermediate Metal Conduit 

IMCN12

IMCN34

IMCN100

IMCN114

IMCN112

IMCN200

IMCN212

IMCN300

IMCN312

IMCN400

Thép mạ nhúng nóng

Hot – dip Galvanized Steel



Tiêu chuẩn ( Standard ): ANSI C80.1/UL 6
 ( Material ) Thép mạ kẽm nhúng nóng bên trong & bên ngoàiVật liệu

( Hot dip Galvanized Steel - Inside & Outside )

RSC12

RSC34

RSC100

RSC114

RSC112

RSC200

RSC212

RSC300

RSC312

RSC400

RSC500

RSC600

1/2''

3/4''

1''

1 1/4''

1 1/2''

2''

2 1/2''

3''

3 1/2''

4''

5''

6''

Kích thướcThép mạ kẽm Đường kính trong

Size(inch)Pre – Galvanized Steel Inside Diameter (mm)

16

21

27

35

41

53

63

78

91

103

129

155

Đường kính ngoài

Outside Diameter (mm)

21.3

26.7

33.4

42.2

48.3

60.3

73.0

88.9

101.6

114.3

141.3

168.3

Độ dày

Thickness (mm)

2.60

2.70

3.20

3.40

3.50

3.70

4.90

5.20

5.50

5.70

6.20

6.80

Chiều dài

Length

3030

3030

3025

3025

3025

3025

3010

3010

3005

3005

3000

3000

Ống thép luồn dây điện  Đại Phong - Việt Namren RSC
(  ) Rigid Steel Conduit

Thông số kỹ thuật
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Rigid Steel Conduit

RSCN12

RSCN34

RSCN100

RSCN114

RSCN112

RSCN200

RSCN212

RSCN300

RSCN312

RSCN400

RSCN500

RSCN600

Thép mạ nhúng nóng

Hot – dip Galvanized Steel
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Tiêu chuẩn ( Standard ): ANSI C80.1/UL 6
 ( Material ) Thép mạ kẽm nhúng nóng bên trong & bên ngoàiVật liệu

( Hot dip Galvanized Steel - Inside & Outside )

RSCVN12

RSCVN34

RSCVN100

RSCVN114

RSCVN112

RSCVN200

RSCVN212

RSCVN300

1/2''

3/4''

1''

1 1/4''

1 1/2''

2''

2 1/2''

3''

Kích thướcThép mạ kẽm Đường kính trong

Size(inch)Pre – Galvanized Steel Inside Diameter (mm)

16

21,7

27

36

41

53

68

78

Đường kính ngoài

Outside Diameter (mm)

21.2

26.67

33.4

42.2

48.1

59,9

75,6

88.3

Độ dày

Thickness (mm)

2.5

2.5

3.2

3.2

3.6

3.6

3,6

5

Chiều dài

Length

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

3000

Ống thép luồn dây điện  Đại Phong - Việt Namren RSC
(  ) Rigid Steel Conduit

Thông số kỹ thuật

Rigid Steel Conduit

RSCVNN12

RSCVNN34

RSCVNN100

RSCVNN114

RSCVNN112

RSCVNN200

RSCVNN212

RSCVNN300

Thép mạ nhúng nóng

Hot – dip Galvanized Steel



 (Applicable Standard): BS4568:1970 Class 3 & 4, EnglandTiêu chuẩn
 (Material): Thép mạ kẽm (Pre-Galvanized Steel),Vật liệu

Thép nhúng nóng (Hot Dip-Galvanized Steel)

Mã sản phẩm Kích thước Đường kính ngoài Độ dày Chiều dài

Product Code Size (mm) Outside Diameter(mm) Thickness (mm) Length (m)

Ống thép luồn dây điện có ren loại BS4568
(Steel Conduit Bs4568, China)

BS456820 

BS456825 

BS456832

BS456840

BS456850 

20

25

32

40

50

19.85

24.80

31.80

39.8

49.8

1.6

1.6

1.6

1.6

1.6

3750

3750

3750

3750

3750

Thông số kỹ thuật
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DPRR12

DPRR34

DPRR100

DPRR114

DPRR112

DPRR200

DPRR212

DPRR300

DPRR400

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

4

Khớp nối ống ren IMC/RSC ( Conduit Coupling)

DPCI12

DPCI34

DPCI100

DPCI114

DPCI112

DPCI200

DPCI212

DPCI300

DPCI400

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

2 1/2

3

4

Co cong ống ren IMC/RSC 90⸰ ( Elblow 90)

DPTDR12

DPTDR34

DPTDR100

1/2

3/4

1

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

T đúc nối ống ren IMC/RSC (Inspection Threaded Tee)

DPKID12

DPKID34

DPKID100

DPKID114

DPKID112

DPKID200

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

Kẹp ống ren IMC/RSC có đế

DPUR12

DPUR34

DPUR100

1/2

3/4

1

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

Dụng cụ bẻ ống ren IMC/ SRC ( Conduit bender)

DPCDR12

DPCDR34

DPCDR100

1/2

3/4

1

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

Co đúc nối ống ren IMC/RSC 90⸰ ( Inspection Threaded Eblow)
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DPKI12

DPKI34

DPKI100

DPKI114

DPKI112

DPKI200

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

Kẹp ống ren IMC/RSC không đế

Steel Conduit Fittings

DPRH12

DPRH34

DPRH100

DPRH114

DPRH112

DPRH200

1/2

3/4

1

1 1/4

1 1/2

2

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

Đầu nối ống ren IMC và hộp điện

Kích thước/Size(inch)Thép mạ kẽm Mạ nhúng nóng

DPRRN12

DPRRN34

DPRRN100

DPRRN114

DPRRN112

DPRRN200

DPRRN212

DPRRN300

DPRRN400

Kích thước/Size(inch)Thép mạ kẽm Mạ nhúng nóng

DPCIN12

DPCIN34

DPCIN100

DPCIN114

DPCIN112

DPCIN200

DPCIN212

DPCIN300

DPCIN400

Kích thước/Size(inch)Thép mạ kẽm Mạ nhúng nóng

DPKIDN12

DPKIDN34

DPKIDN100

DPKIDN114

DPKIDN112

DPKIDN200

Kích thước/Size(inch)Thép mạ kẽm Mạ nhúng nóng

DPKIN12

DPKIN34

DPKIN100

DPKIN114

DPKIN112

DPKIN200

+ : Thép mạ kẽm điện phân, nhúng nóngVật liệu
+  : Trắng, xám,Màu sắc
+ : Tiêu chuẩn áp dụng TCVN: 197-1: 2014



DPHR1N12
DPHR1N34
DPHR1N100
DPHR1N114

1/2
3/4
1

1 1/4

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

Hộp nối ống ren 1 ngả
Circular Surface box - 1 outlet

DPHRV2N12
DPHRV2N34
DPHRV2N100
DPHRV2N114

1/2
3/4
1

1 1/4

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

Hộp nối ống ren 2 ngả vuông
Circular Surface box - 2 outlet 90

DPHR2N12
DPHR2N34
DPHR2N100
DPHR2N114

1/2
3/4
1

1 1/4

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

Hộp nối ống ren 2 ngả thẳng
Circular Surface box - 2 outlet

DPH 4N12R
DPH 4N34R
DPH 4N100R
DPH 4N114R

1/2
3/4
1

1 1/4

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

Hộp nối ống ren 4 ngả
Circular Surface box - 4 outlet

DPH 3N12R
DPH 3N34R
DPH 3N100R
DPH 3N114R

1/2
3/4
1

1 1/4

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

Hộp nối ống ren 3 ngả
Circular Surface box - 3 outlet  

Tiêu chuẩn (Standard) : BS 4568 : 1970 (England)
 (Ingress protection class): IP 44Cấp độ bảo vệ

 (Material) : Hộp kim nhôm (Aluminum Alloy)Vật liệu
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DPHRI12
DPHRI34
DPHRI100
DPHRI114

1/2
3/4
1

1 1/4

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

Hộp nối ống ren IMC/ RSC -C
Threaded/Screwed Rigid Couduit Bodies - C

DPHRLL12
DPHRLL34
DPHRLL100
DPHRLL114

1/2
3/4
1

1 1/4

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

Hộp nối ống ren IMC/ RSC - LL
Threaded/Screwed Rigid Couduit Bodies - LL

DPHRLR12
DPHRLR34
DPHRLR100
DPHRLR114

1/2
3/4
1

1 1/4

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

Hộp nối ống ren IMC/ RSC -LR
Threaded/Screwed Rigid Couduit Bodies - LR

DPHRT12
DPHRT34
DPHRT100
DPHRT114

1/2
3/4
1

1 1/4

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

Hộp nối ống ren IMC/ RSC -T
Threaded/Screwed Rigid Couduit Bodies - T

DPHRLB12
34DPHRLB
100DPHRLB
114DPHRLB

1/2
3/4
1

1 1/4

Kích thước/Size(inch)Mã sản phẩm(Item No)

Hộp nối ống ren IMC/ RSC -LB
Threaded/Screwed Rigid Couduit Bodies - LB

Tiêu chuẩn (Standard) : UL 514B
 (Ingress protection class): IP 54Cấp độ bảo vệ

 (Material) : Hộp kim nhôm (Aluminum Alloy)Vật liệu
 (Finish): Nhôm sơn tĩnh điện + nắp + ron cao Hoàn thiện

su kín nước (powder coated aluminum + Aluminum cover 
+ PVC gasket)
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Threaded/Screwed Rigid Couduit Bodies



Hộp thép vuông âm tường 4" ( 4 vít ở cạnh )
 ( Switch Box/ Extension Square Box)

Hộp đấu dây điện, công tắc âm tường
 ( Switch Box/ Extension Square Box & Cover)

MÃ SẢN PHẨM
Product Code

KÍCH THƯỚC
SIZE 

VẬT LIỆU / ĐỘ DÀY
Material / Thichness

LỖ ChỜ
Knockout (inch)

DPHV 102 x 102 x 54 Thép mạ kẽm / 1,2 ; 1,6mm 1/2" & 3/4”

MÃ SẢN PHẨM
Product Code

KÍCH THƯỚC
SIZE

VẬT LIỆU / ĐỘ DÀY
Material / Thichness

LỖ ChỜ
Knockout (inch)

DP 1HV 102 x 102 x 54 Thép mạ kẽm 1,2 ; 1,6mm / 

Hộp thép vuông âm tường 4" ông đục lỗ kh ( Square Box )

MÃ SẢN PHẨM
Product Code

KÍCH THƯỚC
SIZE 

VẬT LIỆU / ĐỘ DÀY
Material / Thichness

DPNHV 102 x 102 Thép mạ kẽm / 1,2 ; 1,6mm

Nắp hộp vuông âm tường  ( Square Box Cover) 

MÃ SẢN PHẨM
Product Code

KÍCH THƯỚC
SIZE

VẬT LIỆU / ĐỘ DÀY
Material / Thichness

DPNBG 95 x 95 Thép mạ kẽm / 1,2 ; 1,6mm

Nắp bát giác âm tường ( Octagon Box Cover)   
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MÃ SẢN PHẨM
Product Code

KÍCH THƯỚC
SIZE

VẬT LIỆU / ĐỘ DÀY
Material / Thichness

LỖ ChỜ
Knockout (inch)

DPBG 95 x 95 x 54 Thép mạ kẽm  1,2 ; 1,6mm / 1/2" & 3/4”

Hộp bát giác âm tường 4" ( Octagon Box For Concrete )  

MÃ SẢN PHẨM
Product Code

KÍCH THƯỚC
SIZE

VẬT LIỆU / ĐỘ DÀY
Material / Thichness

LỖ ChỜ
Knockout (inch)

DPHN125 120 x 70 x 50
Thép mạ kẽm điện phân

 Độ dày 1,2 ; 1,6mm Không

Hộp ông tắc nổi không đục lỗ c

Không

MÃ SẢN PHẨM
Product Code

KÍCH THƯỚC
SIZE

VẬT LIỆU / ĐỘ DÀY
Material / Thichness

LỖ ChỜ
Knockout (inch)

DPHN3L 120 x 70 x 50
Thép mạ kẽm điện phân

 Độ dày 1,2 ; 1,6mm 1/2" & 3/4”

Hộp công tắc nổi 3 lỗ ( )Weather - Proof Surface Switch/ Square box

DPHVN 102 x 102 x 54 1/2" & 3/4”Thép nhúng nóng / 1,2 ; 1,6mm

DP 1NHV 102 x 102 x 54 Thép nhúng nóng  1,2 ; 1,6mm / Không

DPNHVN 102 x 102 Thép nhúng nóng / 1,2 ; 1,6mm

DPBGN 95 x 95 x 54 Thép nhúngnóng 1,2 ; 1,6mm / 1/2" & 3/4”

DPNBGN 95 x 95 Thép nhúng nóng  1,2 ; 1,6mm /

+ : Thép mạ kẽm điện phân, nhúng nóngVật liệu
+  : Trắng, xám,Màu sắc
+ : Tiêu chuẩn áp dụng TCVN: 197-1: 2014



Thép mạ kẽm
Pre – Galvanized Steel

KÍCH THƯỚC
SIZE

 ĐỘ DÀY
Thichness

LỖ ChỜ
Knockout (inch)

DPHC 100 x 50 x 47

Độ dày 1,2 ; 1,6mm

1/2" & 3/4”

Hộp đấu dây điện, công tắc âm tường

DPHC1 100 x 50 x 54 1/2" & 3/4”

Hộp công tắc đơn âm tường ( Switch Box/ Extension Switch box)

MÃ SẢN PHẨM / Product Code
KÍCH THƯỚC

SIZE 
KÍCH THƯỚC

SIZE 
ĐỘ DÀY

Thickness

 1mm;
1,2 mm;
 1,5 mm;

HDG/1,2mm

PB101010

PB151510

PB151515

PB202010

PB202015

PB202020

PB252510

Hộp nối trung gian
( Junction box / Pull box)

100 X 100 X 100

150 X 150 X 100

150 X 150 X 150

200 X 200 X 100

200 X 200 X 150

200 X 200 X 200

250 X 250 X 100

PB252515

PB252520

PB303015

PB303020

PB303025

PB303030

PB404020

250 X 250 X 150

250 X 250 X 200

300 X 300 X 150

300 X 300 X 200

300 X 300 X 250

300 X 300 X 300

400 X 400 X 200
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DPHCN 

DPHCN1 

Thép mạ nhúng nóng
Hot – dip Galvanized Steel

Thép mạ kẽm / nhúng nóng
Pre – Galvanized Steel / 

Hot – dip Galvanized Steel

PBN101010

PBN151510

PBN151515

PBN202010

PBN202015

PBN202020

PBN252510

MÃ SẢN PHẨM / Product Code

Thép mạ kẽm / nhúng nóng
Pre – Galvanized Steel / 

Hot – dip Galvanized Steel

PBN252515

PBN252520

PBN303015

PBN303020

PBN303025

PBN303030

PBN404020

+ : Thép mạ kẽm điện phân, nhúng nóngVật liệu
+  : Trắng, xám,Màu sắc
+ : Tiêu chuẩn áp dụng TCVN: 197-1: 2014



Hệ treo và đỡ ống luồn dây điện / PCCC
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Kẹp xà gồ DPHB2
MÃ SẢN PHẨM
Product Code

KÍCH THƯỚC
TY REN

Size (mm)

DPHB210

DPHB212

10

12

MÃ SẢN PHẨM
Product Code

KÍCH THƯỚC
TY REN

Size (mm)

DPKTR10 M10

Kẹp treo ống
Hanger 

MÃ SẢN PHẨM
Product Code

KÍCH THƯỚC
TY REN

Size (inch/mm)

DPCRE050

DPCRE075

DPCRE100

DPCRE125

DPCRE150

200DPCRE

1/2 (21)

3/4 (27)

1 (34)

1 1/4 (42)

1 1/2 (49)

2 (60)

DPCRI050

DPCRI075

DPCRI100

DPCRI125

DPCRI150

200DPCRI

EMT IMC

Kẹp treo ống dạng K

DP 19K

DPK25

DPK32

19

25

32

Kích thước ty ren
Size(inch/mm)

Mã sản phẩm
(Item No)

Beam Clamp Hb2

Beam Clamp

( K - Clip )

+ : Thép mạ kẽm điện phân, nhúng nóngVật liệu
+  : Trắng, xám,Màu sắc
+ : Tiêu chuẩn áp dụng TCVN: 197-1: 2014



Quang treo ống / Pipe Hanger

Kẹp treo ống hình trái bí ( Swivel loop hanger )

Kẹp treo ống Clevis

Hệ treo và đỡ ống luồn dây điện / PCCC

Mã Sản Phẩm
Product Code

Kích Thước
Ty Ren

Size (mm)

DPCC20

DPCC25

20

25

DPP 050H

DPP 075H

DPP 100H

DPP 125H

DPP 150H

DPP 200H

DPP 250H

DPP 300H

DPP 400H

DPP 550H

DPP 650H

1/2   (21)

3/4 (27)

1 (34)

1 1/4 (42)

1 1/2 (49)

2 (60)

2 1/2 (76)

3 (90)

4 (114)

5 1/2 (140)

6 1/2 (169)

Kích thước ty ren
Size(inch/mm)

Mã sản phẩm
(Item No)

DPPL 050H

DPPL 075H

DPPL 100H

DPPL 125H

DPPL 150H

DPPL 200H

DPPL 250H

DPPL 300H

DPP 400LH

1/2   (21)

3/4 (27)

1 (34)

1 1/4 (42)

1 1/2 (49)

2 (60)

2 1/2 (76)

3 (90)

4 (114)

Kích thước ty ren
Size(inch/mm)

Mã sản phẩm
(Item No)

DPC 050H

DPC 075H

DPC 100H

DPC 125H

DPC 150H

DPC 200H

DPC 250H

DPC 300H

1/2   (21)

3/4 (27)

1 (34)

1 1/4 (42)

1 1/2 (49)

2 (60)

2 1/2 (76)

3 (90)

Kích thước ty ren
Size(inch/mm)

Mã sản phẩm
(Item No)
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+ : Thép mạ kẽm điện phân, nhúng nóngVật liệu
+  : Trắng, xám,Màu sắc
+ : Tiêu chuẩn áp dụng TCVN: 197-1: 2014

Kẹp xà gồ cá sấu
C - Clamp



Kẹp giữ ống chữ U

Đai chặn dày

D 6PLD

D 8PLD

D 10PLD

D 12PLD

D 16PLD

Kích thước ty ren
Size(inch/mm)

Mã sản phẩm
(Item No)

M6

M8

M10

M12

M16

Hệ treo và đỡ ống luồn dây điện / PCCC

DPU 050B

DPU 075B

DPU 100B

DPU 125B

DPU 150B

DPU 200B

DPU 250B

DPU 300B

DPU 400B

DPU 500B

DPU 600B

DPU 800B

1/2   (21)

3/4 (27)

1 (34)

1 1/4 (42)

1 1/2 (49)

2 (60)

2 1/2 (76)

3 (90)

4 (114)

5 (140)

6 (168)

8 (216)

Kích thước ống
Size(inch/mm)

Mã sản phẩm
(Item No)
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Đai ốc / Ecu

DPECU6

8DPECU

10DPECU

12DPECU

16DPECU

Kích thước ty ren
Size(inch/mm)

Mã sản phẩm
(Item No)

M6

M8

M10

M12

M16

Kẹp giữ ống Omega

DPH 050T

DPH 075T

DPH 100T

DPH 125T

DPH 150T

DPH 200T

DPH 250T

DPH 300T

DPH 400T

DPH 500T

DPH 600T

DPHT800

1/2   (21)

3/4 (27)

1 (34)

1 1/4 (42)

1 1/2 (49)

2 (60)

2 1/2 (76)

3 (90)

4 (114)

5 (140)

6 (168)

8 (216)

Kích thước ống
Size(inch/mm)

Mã sản phẩm
(Item No)

DPBA6

8DPBA

10DPBA

12DPBA

Kích thước ty ren
Size(inch/mm)

Mã sản phẩm
(Item No)

M6

M8

M10

M12

Tắc kê tường ( nở sắt )

Tắc kê đạn ( nở đạn )

DPDA6

8DPDA

10DPDA

12DPDA

Kích thước ty ren
Size(inch/mm)

Mã sản phẩm
(Item No)

M6

M8

M10

M12

Bu lông móng  chữ L(neo)

Vật liệu:  100% thép cao cấp Ct3
Bề mặt: mạ điện phân, mạ kẽm nhúng nóng, 
              nhuộm đen, hoặc sơn tĩnh điện cao cấp

Bulong lục giác ren xuốt và Bulong ren nửa 

DPBLX4/DPBLN4

DPBLX5/DPBLN5

DPBLX6/DPBLN6

DPBLX8/DPBLN8

DPBLX10/DPBLN10

DPBLX12/DPBLN12

DPBLX14/DPBLN14

DPBLX16/DPBLN16

DPBLX18/DPBLN18

DPBLX20/DPBLN20

DPBLX22/DPBLN22

DPBLX24/DPBLN24

DPBLX27/DPBLN27

DPBLX30/DPBLN30

M4

M5

M6

M8

M10

M12

M14

M16

M18

M20

M22

M24

M27

M30

Kích thước
Size(inch/mm)

Mã sản phẩm
(Item No)



Tay đỡ ( dày 2 - 2,5mm )

DPSU414120

414125DPSU

412120DPSU

412125DPSU

Kích thước ty ren
Size(inch/mm)

41X41X2,0

41X41X2,5

41X21X2,0

41X21X2,5

Vật liệu ( ): Thép mạ kẽm / nhúng nóngMaterial

DPU414120

DPU414125

412120DPU

412125DPU

Kích thước ty ren
Size(inch/mm)

Mã sản phẩm
(Item No)

41X41X2,0

41X41X2,5

41X21X2,0

41X21X2,5

Vật liệu ( ): Thép mạ kẽm / nhúng nóngMaterial

Mã sản phẩm
(Item No) 41x21x2/2,5 mm

Mã sản phẩm
(Item No) 41x41x2/2,5 mm

Tay đỡ đơn
Product Code

Tay đỡ đơn
Product Code

Tay đỡ đôi
Product Code

Tay đỡ đôi
Product Code

Độ dài 
Tay đỡ
(mm)

Mã sản phẩm
(Item No) 41x21x2/2,5 mm

Mã sản phẩm
(Item No) 41x41x2/2,5 mm

DPTD41150

DPTD41200

DPTD41250

DPTD41300

DPTD41400

DPTD41450

DPTD41550

DPTD41600

DPTD41650

DPTD41700

DPTD41750

DPTDD21150

DPTDD21200

DPTDD21250

DPTDD21300

DPTDD21400

DPTDD21450

DPTDD21550

DPTDD21600

DPTDD21650

DPTDD21700

DPTDD21750

DPTDD41150

DPTDD41200

DPTDD41250

DPTDD41300

DPTDD41400

DPTDD41450

DPTDD41550

DPTDD41600

DPTDD41650

DPTDD41700

DPTDD41750

150

200

250

300

400

450

550

600

650

700

750
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Thanh chống đa năng và tay đỡ

Thanh  có đục lỗ 28x14U
Mã sản phẩm

(Item No)

Thanh  không đục lỗU

Quy cách: Sản phẩm U, tay đỡ gia công đục lỗ theo kích thước, bản vẽ yêu cầu, dùng tôn mác Ss40 gia công trên máy đột, chấn CNC. 
Sản phẩm được mã kẽm điện phân hoặc nhúng nóng.

 thi công tiện lợi, hạn chế gia công tại công trường và hàn xì, khoan đục. Đảm bảo tiến độ thi công lắp đặt do chủ đầu tư và nhà thầu.Ưu điểm:



Email: ongdiendaiphong@gmail.com 
Website: www.daiphongjsc.com

Số 166 Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà NộiĐịa chỉ: 
Nhà Máy: Cụm CN Thạch Khôi - Gia lộc - Hải Dương

Đầu Cos, Cos nhỏ và Cos SC

Đầu cốt chẻ trần Đầu cốt chẻ bọc nhựa Đầu cốt kim dẹt bọc nhựa 

Đầu cốt kim dẹt trần Cốt pin đặc Cốt pin rỗng

Cốt pin rỗng thân dẹt Cốt khuyên bọc nhựa Cốt khuyên trần

Cốt SC ngắn Cốt SC 2 lỗ Cốt SC loại dài Chụp đầu cốt
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Thang Cáp, Máng Cáp, Khay Cáp

+ : Tôn đen sơn tĩnh điện; tôn mạ kẽm; Inox 201, 304, 316; tôn mạ kẽm nhúng nóng.Vật liệu
+ : 2.4m, 2.5 m hoặc 3.0m/cây.Chiều dài tiêu chuẩn
+ : chiều rộng: 50 ÷ 700  / chiều cao: 30 ÷ 200 mm.Kích thước
+ : 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm, 2.5mm.Độ dày
+  : trắng, kem nhăn, xám, cam hoặc màu của vật liệuMàu sắc
+ : Tiêu chuẩn áp dụng TCVN 9208: 2012 thuộc Bộ Khoa học Công nghệ

Thang Cáp Sơn Tĩnh Điện

100  50 0.8X

150  50  1.0X

200  50  1.2X

250  50  1.2X

300  50  1.2X

400  50  1.5X

150  100 1.0X

200  100  1.2X

250  100  1.2X

300  100  1.2X

 400  100  1.5X

Độ dày
Thickness (mm) 

Kích thước
Size (mm)

0.8

1.0

1.2

1.2

1.2

1.5

1.0

1.2

1.2

1.2

1.5

Kích thước
Size (mm)

Máng Cáp Điện
Tôn Mạ Kẽm

50 x 50 

100 x 50 

150 x 50 

200 x 50 

250 x 50 

300 x 50  

Kích thước
Size (mm)

Kích thước
Size (mm)

300 x 100

350 x 100

400 x 100

500 x 100

600 x 100

250 x 180

 

350 x 50 

400 x 50 

100 x 100 

150 x 100 

200 x 100 

250 x 100 

Kích thước
Size (mm)

Khay Cáp Điện

50 x 50 

 70 x 50 

 100 x 50 

150 x 50 

200 x 50 

 300 x 50 

Kích thước
Size (mm)

Kích thước
Size (mm)

75 x 75 

100 x 75 

150 x 75 

200 x 75 

300 x 75 

100 x 100 

150 x 100

200 x 100

300 x 100

150 x 150

200 x 150

300 x 150

Kích thước
Size (mm)

Máng Bảo Vệ Đường 
Ống Ngoài Trời 

(Inox 201,304, 316)
50 ~ 200 

Kích thước
Size (mm)

Độ dày
Thickness (mm)

0.850 ~ 1000
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Phụ kiện Thang Cáp, Máng Cáp, Khay Cáp
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Ty ren mạ kẽm + : Thép mạ kẽmVật liệu
TCVN 1916 - 1995+ : Tiêu chuẩn áp dụng

Nối Ty Ren + : Thép mạ kẽmVật liệu
TCVN 1916 - 1996+ : Tiêu chuẩn áp dụng

Mạ kẽm điện phân

Mạ kẽm nhúng nóngSAE 1008

DPTR6

DPTR8

DPTR10

DPTR12

DPTR14

DPTR16

DPTR18

DPTR20

DPNTR6

8DPNTR

10DPNTR

12DPNTR

14DPNTR

16DPNTR

Đầu bịt ty ren MÃ SẢN PHẨM
Product Code

KÍCH THƯỚC
TY REN

Size (mm)

BTR6

BTR8

BTR10

BTR12

BTR16

M6

M8

M10

M12

M16
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Sắt hộp Vuông và Chữ Nhật
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Thép Định Hình - V

A

B

r1

r2
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